   UBND HUYỆN CẨM XUYÊN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THỐNG KÊ CẨM XUYÊN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Số: 08 /KH- CCTK                   Cẩm Xuyên, ngày  13  tháng 1 năm 2020
GIAO KẾ HOẠCH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, 
ĐIỀU TRA THỐNG KÊ CẤP XÃ 
VÀ ĐIỂM THI ĐUA NĂM 2020

Thực hiện chế độ báo cáo Thống kê xã, phường, thị trấn ban hành theo Quyết định số 815/1998/QĐ/TCTK ngày 15 tháng 12 năm 1998 của Tổng Cục Trưởng Tổng cục Thống kê;

Thực hiện Quyết định số 1324/QĐ- UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; 


Thực hiện Quyết định số 100/QĐ- CTK ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh về giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2020 cho Thống kê huyện, thành phố, thị xã. 


Chi cục Thống kê Cẩm Xuyên Giao kế hoạch Chế độ báo cáo thống kê và các cuộc điều tra thống kê năm 2020 cho Thống kê các xã, thị trấn gồm:
	Số

TT
	Tên báo cáo/cuộc điều tra
	Số báo cáo/ cuộc điều tra
	Ngày nộp báo cáo/ điều tra
	Điểm

thi đua (điểm)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	TỔNG ĐIỂM KẾ HOẠCH
	
	
	1640

	A
	Chế độ báo cáo Thống kê theo Quyết định 1324/QĐ-UBND tỉnh
	Theo kế hoạch của cấp tỉnh
	Theo quy định
	Từ 260 điểm

	B
	Điều tra giữa kỳ NTNN và thủy sản năm 2020 và trang trại 
	
	
	150

	1
	Chất lượng bảng kê
	Theo kế hoạch của BCĐ TĐT cấp tỉnh sẻ có kế hoạch cụ thể sau 
	
	20

	2
	Chất lượng số liệu
	
	
	30

	3
	Báo cáo sơ bộ kết quả điều tra
	
	30/8/2020
	50

	4
	Báo cáo trang trại
	
	06/3/2020
	50

	5
	
	
	
	

	C
	Chế độ điều tra thường xuyên chuyên ngành Thống kê
	
	
	

	I
	Điều tra Nông lâm nghiệp thủy sản
	
	
	460

	1
	Điều tra kết thúc diện tích gieo trồng vụ Đông (số liệu đến từng thôn, xóm)
	Vụ

Đông
	10/12/2019
	20

	2
	Điều tra lâm nghiệp toàn bộ xã, thị trấn có rừng theo từng thôn
	Cả năm
	10/01/2020
	20

	2
	Điều tra DTNSSL vụ Đông (những xã được chọn mẫu điều tra)
	Vụ

Đông
	30/02/2020
	20

	3
	Điều tra kết thúc diện tích gieo trồng vụ Xuân (số liệu đến từng thôn, xóm)
	Vụ

Xuân
	01/3/2020
	20

	4
	Kết quả thăm đồng đánh giá NSSL vụ Xuân 
	Vụ

Xuân 
	20/5/2020
	30

	5
	Điều tra DTNSSL vụ Xuân (những xã được chọn mẫu điều tra)
	Vụ

Xuân
	20/6/2020
	30

	6
	Điều tra kết thúc diện tích gieo trồng vụ Hè Thu (số liệu đến từng thôn, xóm)
	Vụ

Hè Thu
	15/7/2020
	20

	7
	Kết quả thăm đồng đánh giá NSSL vụ Hè Thu
	Vụ

Hè Thu
	30/8/2020
	30

	8
	Điều tra DTNSSL vụ Hè Thu (những xã được chọn mẫu điều tra)
	Vụ

Hè Thu
	20/10/2020
	30

	9
	Điều tra diện tích cây lâu năm 
	Cả

năm
	10/11/2020
	30

	10
	Điều tra năng suất sản lượng cây lâu năm 
	Cả

năm
	05/12/2020
	30

	11
	Điều tra chăn nuôi 01/01
	Tất cả các xã, thị trấn
	05/01/2020
	30

	12
	Điều tra chăn nuôi 01/4
	Các xã mẫu
	05/4/2020
	30

	13
	Điều tra Chăn nuôi 01/7
	Các xã mẫu
	05/7/2020
	30

	14
	Điều tra Chăn nuôi 01/10
	Các xã mẫu
	05/10/2020
	30

	15
	Điều tra Thủy sản 01/6;
	Tất cả các xã, thị trấn
	05/6/2020
	30

	16
	Điều tra Thủy sản 01/12;
	Tất cả các xã, thị trấn
	05/12/2020
	30

	17
	Điều tra mẫu thủy sản tháng;
	Xã, thị trấn có mẫu
	Ngày  25 hàng tháng năm 2020
	10

	II
	Các cuộc điều tra thường xuyên Công nghiệp, xây dựng, thương mại, vận tải, dịch vụ.
	
	
	400

	1
	Điều tra Xây dựng năm 
	18 địa bàn

(14 xã mẫu)
	Ngày 05/3/2020
	50

	2
	Điều tra Doanh nghiệp và trang trại mẫu xây dựng 
	Tất cả các xã, thị trấn
	Ngày 05/3/2020
	50

	3
	Điều tra Vốn đầu tư năm 
	15 địa bàn

(13 xã mẫu)
	Ngày 05/3/2020
	50

	4
	Điều tra Doanh nghiệp mẫu VĐT
	Tất cả các xã, thị trấn
	Ngày 05/3/2020
	50

	5
	Điều tra mẫu Xây dựng, Vốn đầu tư quý, các xã, thị trấn được chọn mẫu; 
	Xã, thị trấn mẫu
	Ngày 15 tháng 2
	Ngày 10/quý

	
	
	
	Ngày 15 tháng 4
	

	
	
	
	Ngày 15 tháng 8
	

	
	
	
	Ngày 15 tháng 10
	

	6
	Điều tra Doanh nghiệp và trang trại  mẫu Xây dựng, Vốn đầu tư quý, các xã, thị trấn được chọn mẫu; 
	Xã, thị trấn mẫu
	Ngày 10 tháng 2 
	Ngày 10/quý

	
	
	
	Ngày 10 tháng 4 
	

	
	
	
	Ngày 10 tháng 8 
	

	
	
	
	Ngày 10 tháng 10 
	

	7
	Điều tra mẫu Công nghiệp tháng 
	Xã, thị trấn mẫu
	Ngày 03 hàng tháng
	5/tháng

	8
	Điều tra mẩu  TM, VT, DV tháng, các xã, thị trấn được chọn mẩu;
	Xã, thị trấn mẩu
	Ngày 03 hàng  tháng 
	Ngày 10/ tháng

	9
	Điều tra số lượng cơ sở SXKD cá thể 01/10
	Tất cả các xã, thị trấn
	05/10/2020
	50

	10
	Điều tra chất lượng cơ sở SXKD cá thể 01/10
	Tất cả các xã, thị trấn
	05/11/2020
	50

	11
	Điều tra giá NLTS hàng tháng
	Các xã được chọn mẫu
	Ngày 05 hàng tháng
	Ngày 10/

Tháng

	III
	Các cuộc điều tra thường xuyên Dân số văn xã (XHMT)
	
	
	370

	1
	Điều tra Thu nhập bình quân đầu người cấp xã năm 2020
	Tất cả các xã, thị trấn
	05/9/2020
	100

	2
	Điều tra tháng mẩu Lao động việc làm, các xã, thị trấn được chọn mẩu;
	Xã, thị trấn mẩu
	Ngày 05 hàng tháng
	120

	3
	Báo cáo trước trong sau tết Nguyên đán
	Tất cả các xã, thị trấn
	Ngày 30 tháng 1
	50

	4
	Báo cáo bão lụt
	Tất cả các xã, thị trấn
	Khi có diễn biến xảy ra
	100


Thi đua năm 2020, Chi cục Thống kê tổng hợp kết quả thực hiện điểm thi đua và xếp loại theo thang điểm phòng nội vụ gửi thông báo về Đảng ủy, UBND xã, thị trấn để đánh giá xếp loại công chức Văn phòng Thống kê và trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh tặng giấy khen cho những cá nhân, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 


Căn cứ kế hoạch giao chế độ báo cáo, điều tra thống kê và điểm thi đua đề nghị UBND các xã, thị trấn tạo mọi điều kiện để Công chức Thống kê xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Nơi nhận                                                                  PHỤ TRÁCH CHI CỤC 

- Cục Thống kê (B/cáo)

- UBND huyện (B/cáo)                                                           

- UBND xã, thị trấn phối hợp

Đã ký
- Thống kê xã, thị trấn thực hiện

- Lưu Chi cục Thống kê 
                                                                                         Trần Thị Lan
